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   I. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Võ Taekwondo



Tên Tiếng Anh: Taekwondo

Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Giáo dục Thể chất
· Khoa: Khoa học Cơ bản

Số tín chỉ: 1 tín chỉ (thực hành). Phân bố thời gian: giảng dạy và ôn luyện 13 tuần và kiểm tra quá trình 2 tuần thực hành.

Học kỳ: II (học kỳ I năm thứ 1)


Các giảng viên phụ trách học phần:
· GV phụ trách chính: Phạm Thái Phương (SĐT: 0986 867 763; Email: ptphuong@tvu.edu.vn
· Danh sách giảng viên cùng GD: 
 
Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Sinh viên đã được học học phần Điền kinh (Giáo dục thể chất 1)

Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc

□
	Tự chọn x
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □ 
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 

□
	Tự chọn □


Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □
   Tiếng Việt   x
II. Lần biên soạn/hiệu chỉnh 
- Lần thứ: 1
- Ngày hiệu chỉnh: 20/8/2019
- Lý do và nội dung hiệu chỉnh: 

(a) Thiết kế mới theo chương trình cải tiến AUN-QA (version 2018)

(b) Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập nhật nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá.

III. Mô tả học phần:
Môn học giới thiệu một số kiến thức về lịch sử ra đời, luật thi đấu. Hình thành cho sinh viên những kỹ cơ bản của tự vệ cũng như tấn công khi cần. Đồng thời thông qua việc rèn luyện các kỹ thuật giúp sinh viên cãi thiện sức khỏe, nâng cao khả năng học tập.
IV. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi  
* Mục tiêu
-  Nhận biết được nguyên lý kỹ thuật của các đòn chân, các đòn tay

-  Nhận biết được ý nghĩa tác dụng của môn Taekwondo.

-  Thực hiện một số bài tập phát triển các tố chất thể lực.

-  Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản: tấn, đỡ, đấm, đá.

-  Thực hiện được bài quyền số 1, bài quyền số 2 và bài quyền số 3.

-  Tinh thần cao thượng, rèn luyện ý chí, tính kiên trì trong cuộc sống và để tự vệ.

-  Môn học mang đậm tính chiến đấu, tạo hưng phấn, tích cực tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao sức khoẻ để bảo vệ bản thân và đất nước.
* Kết quả học tập mong đợi của học phần
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix : Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT).
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT).
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	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT
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	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	CELO 1
	Trình bày được lịch sử ra đời, sự phát triển môn võ Taekwondo.
	ELO 1,10

	CELO 2
	Nhận biết được nguyên lý kỹ thuật của các đòn chân, các đòn tay.
	ELO 1,10

	CELO 3
	Nhận biết được ý nghĩa tác dụng của môn Taekwondo.
	ELO 1,10

	Kĩ năng
	

	CELO 4
	Kỹ thuật đấm thẳng, bài tập bổ trợ với các  thế tấn cơ bản.
	ELO 1,10

	CLEO 5
	Kỹ thuật đỡ.
	ELO 1,10

	CELO 6
	Kỹ thuật đá.
	ELO 1,10

	CELO 7
	Bài quyền số 1, 2, 3.
	ELO 1,10

	Thái độ 
	

	CELO 8
	Tinh thần cao thượng, rèn luyện ý chí, tính kiên trì trong cuộc sống và để tự vệ.
	ELO 1,10,11

	CELO 9
	Môn học mang đậm tính chiến đấu, tạo hưng phấn, tích cực tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao sức khoẻ để bảo vệ bản thân và đất nước.
	ELO 1,10,11


V. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

- Diễn giảng.
- Thị phạm, làm mẫu.

- Tâp luyện nhóm.
- Tập luyện kết hợp đồ dùng dạy học.

2. Phương pháp học tập 
- Sinh viên đọc tài liệu giảng dạy môn võ Taekwondo.
- Sinh viên tham gia nghe giảng, tập luyện nhóm.
- Sinh viên lắng nghe, quan sát giảng viên giảng dạy, suy nghĩ và trả lời câu hỏi do giảng viên đặt ra.
- Sinh viên tập luyện nhóm và trình bày trước lớp.
VI. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp.
     - Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải đọc tài liệu giảng dạy, các sách tham khảo do  giảng viên cung cấp, các trang web về cầu lông; tập luyện nội dung học và hỗ trợ tập luyện nhóm.
- Thái độ: tích cực tập luyện, trao đổi nội dung học, trình bày ý kiến.
VII. Đánh giá và cho điểm
1. Thang điểm: 10 
2. Trọng số

Đánh giá quá trình: 50%, Thi cuối kỳ: 50% (thực hành)
VIII. Nội dung và hình thức đánh giá
1. Nội dung cơ bản, cốt lõi tối thiểu (chiếm khoảng 80% thời lượng giảng dạy):
Môn học nhằm giúp cho người học hình thành kỹ thuật tấn công và phòng thủ cơ bản giúp sinh viên có khả năng tự vệ khi cần. 

2. Nội dung cập nhật, giới thiệu thêm (chiếm khoảng 20% thời lượng giảng dạy):

Kỹ năng tổ chức tập luyện nhóm
	Chương
	CELOs
	Hình thức 

đánh giá
	Nội dung đánh giá

	Chương 1, 2, 3, 4. 
Kỹ thuật đấm thẳng.

Các thế tấn cơ bản.
Kỹ thuật đá. Kỹ thuật đỡ. 
	CELO 4, 5, 6, 7
	Rubric thực hành 
	Kỹ thuật đấm thẳng. Các đòn đá. Các kỹ thuật đỡ. Thể lực.

	Chương 1,2, 3, 4. 
Bài quyền số 1, số 2, số 3.
	CELO 4, 5, 6, 7
	Rubric thực hành 
	Bài quyền số 1, số 2, số 3.


Bảng 1. Matrix đánh giá KQHTMĐ của học phần 

	Các KQHTMĐ của HP
	CELO 1
	CELO 2
	CELO 3
	CELO 4
	CELO 5
	CELO 6
	CELO 7
	CELO 8
	CELO 9

	Project (50%)
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	Thi cuối kỳ (50 %)
	
	
	
	
	
	
	X
	
	


IX. Nội dung chi tiết của học phần
	Tuần
	Nội dung chi tiết
	KQHTMĐ của học phần

	1
	Sinh hoạt lớp. Phát đề cương chi tiết môn học.

Nhập môn Taekwondo, các thế tấn cơ bản.
	CLEO 1, 2, 8, 9

	2
	Kỹ thuật đấm thẳng. Bài tập bổ trợ với các  thế tấn cơ bản.
	CLEO 5, 8, 9

	3
	Kỹ thuật đá tống trước, đá vòng cầu. 
	CLEO 4, 5, 6, 8, 9

	4
	Kỹ thuật đá tống trước, đá vòng cầu (tiếp theo).
	CLEO 4, 5, 6, 8, 9

	5
	Kỹ thuật đỡ hạ.

Bài tập bổ trợ kỹ thuật đỡ hạ.
	CLEO 4, 5, 6, 8, 9

	6
	Kỹ thuật đỡ trung.

Bài tập bổ trợ kt đỡ trung.
	CLEO 4, 5, 6, 8, 9

	7
	Kỹ thuật đỡ thượng.

Bài tập bổ trợ kt đỡ thượng.
	CLEO 4, 5, 6, 8, 9

	8
	Bài quyền số 1.
	CLEO 7, 8, 9

	9
	Bài quyền số 2.
	CLEO 7, 8, 9

	10
	Bài quyền số 3.
	CLEO 6, 8, 9

	11
	Kiểm ra quá trình lần 1.
	CLEO 4, 5, 6, 8, 9

	12
	Bài quyền số 3.
	CLEO 6, 8, 9

	13
	Kiểm tra quá trình lần 2.
	CLEO 4, 5, 6, 8, 9

	14
	Củng cố và hoàn thiện bài quyền số 1, số 2 và số 3.
	CLEO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

	15
	Ôn luyện bài quyền 1, 2 và 3.
	CLEO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9


X. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 

- Giáo trình chính: 
1. Tài liệu giảng dạy môn võ Taekwondo (Sinh viên không chuyên). Phạm Thái Phương –  Bộ môn Giáo dục Thể chất – Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Đại học Trà Vinh – 2013.
- Sách tham khảo:

1. Taewondo – Bài quyền tự luyện W.T.F. Võ sư Trần Hữu Nhân–NXB TDTT – 2006.
2. Taekwondo - Võ phái tự vệ tay không. Huyền Thịnh, Huỳnh Thiên, Kim Đình – NXB Tổng hợp Đồng Nai – 2010. 
3. Website: http://www.vothuat.vn

XI. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

- Vợt, cầu đảm bảo chuẩn giảng dạy.
- Sân, lưới tối thiểu sân đơn.
	Đại học Trà Vinh, ngày … tháng … năm 2019

	TRƯỞNG KHOA

(Kí và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BM

(Kí và ghi rõ họ tên)
	GV BIÊN SOẠN

(Kí và ghi rõ họ tên)


 PHỤ LỤC

Rubric 1: Quá trình 1 (25%)
	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt
100%
	Khá

75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Kỹ thuật đá và đấm thẳng
	12,5
	Đúng luật, tất cả quả cầu điều rới vào ô điểm tối đa
	Đúng luật, cầu rơi nhiều vào ô điểm tối đa
	Đúng luật, cầu rơi nhiều vào ô điểm tối thiểu
	Không quả cầu nào rơi vào ô có điểm

	Chạy 30m tính thành tích
	12,5
	Chạy nhanh kết thúc trước thời gian quy định
	Chạy nhanh kết thúc trong thời gian quy định
	Chạy chậm trong thời gian quy định
	Chạy quá chậm không trong thời gian quy định


Rubric 2: Quá trình 2 (25%)
	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt
100%
	Khá

75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Kỹ thuật đỡ hạ, trung, thượng kết hợp với tấn.
	15
	Đúng kỹ thuật, phát lực mạnh, thăng bằng, tinh thần
	Có sai sót ít.
	Có sai sót nhiều
	Sai hoàn toàn.

	Chuyên cần
	10
	Đi học đầy đủ, đúng giờ không vi phạm quy chế
	Đi học đúng giờ, có vắng, không vi phạm quy chế
	Đi học không  đúng giờ, có vắng, không vi phạm quy chế
	Vi phạm quy chế nhiều lần.


Rubric 3: Đánh giá kết thúc môn học (50%)

	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt
100%
	Khá

75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Bài quyền số 1, số 2
	15
	Đúng kỹ thuật, phát lực mạnh, thăng bằng, tinh thần
	Có sai sót ít.
	Có sai sót nhiều
	Sai hoàn toàn.

	Bài quyền số 3
	35
	Đúng kỹ thuật, phát lực mạnh, thăng bằng, tinh thần
	Có sai sót ít.
	Có sai sót nhiều
	Sai hoàn toàn.


5

